
 

B- PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM 
 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT  
VỀ THUẾ CỦA VIỆT NAM 

 
I. KHÁI NIỆM THUẾ 
 
Khái niệm: 

1.1 Định nghĩa: Thuế là khoản đóng góp bằng tiền mà các tổ chức, cá 
nhân có đủ điều kiện phải nộp cho Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc 
không hoàn trả trên cơ sở pháp luật. 
 

1.2 Đặc điểm của Thuế: 
- Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức một đạo luật – là hình thức 

văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập 
pháp đặt ra.  

- Thuế luôn mang tính chất bắt buộc: Thuế được thu để tạo quỹ Ngân 
sách nhà nước chi dùng cho việc chung, mọi công dân đủ điều kiện phải 
đóng thuế. Việc bỏ ra một khoản tiền để đóng thuế không mang lại lợi ích 
trực tiếp cho người nộp thuế nhưng họ vẫn phải nộp bởi nguồn thu từ thuế là 
nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, thiếu nguồn thu này Nhà nước 
không thể tồn tại. Vì vậy, Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối 
với công dân không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

- Thuế mang tính chất không hoàn trả trực tiếp và tương xứng. Công 
dân phải đóng thuế khi đủ điều kiện và họ không nhận được bất cứ lợi ích 
trực tiếp gì từ việc đóng thuế, tuy nhiên có sự hoàn trả gián tiếp thông qua 
việc Nhà nước sử dụng thuế cho các nhu cầu chung của xã hội. 
   Đặc điểm này của Thuế giúp ta phân biệt với phí và lệ phí, vì phí và lệ 
phí có sự bù đắp, người đóng phí và lệ phí sẽ nhận được lợi ích trực tiếp từ 
việc đóng phí và lệ phí. 

- Thuế luôn gắn với quyền lực nhà nước, là hai phạm trù không thể 
tách rời: Nhà nước là chủ thể duy nhất đặt ra các khoản thuế và ngược lại 
thuế là phương tiện vật chất chủ yếu để duy trì quyền lực nhà nước. 
 
1. Các nguyên tắc cơ bản của thuế: 



 

- Nguyên tắc công bằng: Tất cả các đạo luật thuế đều đưa ra điều kiện 
đối với đối tượng nộp thuế, bất kỳ công dân nào đáp ứng các điều kiện này 
thì phải nộp thuế, không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…. Ngoài 
ra khi xây dựng các khoản thuế Nhà nước chỉ nhằm vào các đối tượng có 
khả năng đóng thuế. 

  - Nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, cụ thể: 
  - Nguyên tắc thuận tiện cho người nộp thuế. 

 - Nguyên tắc đơn giản, dễ tính toán. 
 - Nguyên tắc hiệu quả. 

Ở Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống thuế đòi hỏi phải đảm 
bảo các nguyên tắc cơ bản sau:  

- Về mặt tài chính thuế phải là phương tiện chủ yếu tạo nguồn thu cho 
ngân sách Nhà nước. 

- Về mặt kinh tế thuế phải là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế. 

- Về mặt hành thu phương pháp tính toán các loại thuế phải dễ tính, dễ 
hiểu, dễ kiểm tra. 

- Về mặt xã hội thuế phải thực hiện công bằng xã hội. 
- Về mặt pháp lý thuế phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các chủ 

thể trong hoạt động thu nộp thuế. 
 
2. Phân loại thuế: 
Thuế được chia làm 2 loại thuế trực thu và thuế gián thu: 
 - Thuế trực thu: là loại thuế nhằm điều tiết thu nhập trực tiếp của 
người nộp thuế. Đối với thuế trực thu người nộp thuế cũng là người chịu 
thuế, bất lợi cho chính người nộp thuế.  
 Thuế trực thu mang tính chất công bằng hơn và chỉ nhằm vào người 
có thu nhập. 
 VD: Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập đối với người có 
thu nhập cao. 
 - Thuế gián thu: là loại thuế nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu 
dùng thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Đối với thuế gián thu người nộp 
thuế không phải là người chịu thuế, người chịu thuế là người tiêu dùng cuối 
cùng hàng hoá, dịch vụ bị đánh thuế. 
 Thuế gián thu mang tính chất ít công bằng hơn. Tất cả mọi người giàu 
hay nghèo đều phải nộp thuế khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ. 



 

 VD: Thuế giá trị gia tăng. 
3. Vai trò của thuế: 
3.1 Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

- Thuế là nguồn thu chính của ngân sách Nhà nước, hàng năm nguồn 
thu từ thuế chiếm trên 90% tổng thu Ngân sách nhà nước. 

- Là nguồn thu ổn định của ngân sách Nhà nước, thuế là khoản thu 
mang tính luật pháp thể hiện tính cưỡng chế cao. 

- Chủ thể nộp thuế rộng nên tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước 
cao 
 
3.2 Điều tiết nền kinh tế 

- Thuế là công cụ tài chính điều tiết nền kinh tế. Đây là vai trò có tính 
chất quyết định của thuế. Sử dụng công cụ thuế, nhà nước có thể mở rộng 
hoặc thu hẹp một ngành kinh tế nào đó. Để khuyếch chương, phát triển một 
ngành kinh tế nhà nước sử dụng biện pháp: đánh thuế thấp, thu hẹp phạm vi 
chủ thể nộp thuế, mở rộng diện miễn, giảm thuế. Để thu hẹp một ngành kinh 
tế nhà nước sử dụng biện pháp: đánh thuế cao, mở rộng phạm vi chủ thể nộp 
thuế, giảm diện miễn, giảm thuế. 

- Thuế là công cụ điều chỉnh giá cả thị trường, hạn chế lạm phát: Khi 
giá cả một loại hàng hoá nào đó trên thị trường tăng lên, Nhà nước có thể 
điều chỉnh giá bằng cách giảm thuế đối với mặt hàng đó và ngược lại; Để 
kiềm chế tốc độ lạm phát nhà nước có thể giảm thuế. 

- Thuế là công cụ để Nhà nước thực hiện việc bảo hộ nền sản xuất 
trong nước. 

 
3.3 Thuế là công cụ để điều tiết thu nhập, hướng dẫn tiêu dùng và thực 
hiện công bằng xã hội. 

- Nhà nước đánh thuế cao đối với mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng và 
đánh thuế thấp đối với mặt hàng thiết yếu, khuyến khích tiêu dùng.  

- Quy định về thuế suất luỹ tiến trong thuế thu nhập thể hiện người có 
thu nhập cao thì nộp thuế nhiều, người có thu nhập thấp thì nộp thuế ít. 

- Nguồn thuế thu được, một phần được sử dụng để phân phối lại cho 
các đối tượng chính sách, khó khăn trong xã hội. 
 
II. CẤU TẠO ĐẠO LUẬT THUẾ. 



 

1. Tên gọi: Tên gọi của sắc thuế giúp chúng ta phần nào hình dung được nội 
dung của sắc thuế đó. 
2. Đối tượng nộp thuế: là những tổ chức, cá nhân có hành vi tác động lên 
đối tượng chịu thuế của sắc thuế đó. 
3. Đối tượng chịu thuế: là những hành vi, hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi 
điều chỉnh của sắc thuế đó. Đối tượng chịu thuế chính là mục đích của sắc 
thuế nhằm tác động lên để điều tiết một phần thu nhập từ các hoạt động này 
vào ngân sách nhà nước. 
4. Trường hợp không phải nộp thuế: Đây là những trường hợp mà mặc dù 
tổ chức, cá nhân có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế của sắc thuế, 
nhưng theo quy định của sắc thuế đo họ không phải nộp thuế. 
5. Căn cứ tính thuế: Là những yếu tố giúp cho đối tượng nộp thuế cũng như 
cơ quan thuế tính được số tiền thuế mà tổ chức, cá nhân phải nộp vào ngân 
sách nhà nước. 
6. Chế độ miễn giảm: là những trường hợp mà pháp luật dự liệu, đối tượng 
nộp thuế gặp khó khăn khách quan ảnh hưởng tới nghĩa vụ nộp thuế hoặc 
thuộc các trường hợp khác được quy định cụ thể trong mỗi sắc thuế. 
7. Chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế: gồm những quy định nhằm xác định 
nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế khi họ có hành vi tác động 
lên đối tượng chịu thuế. Việc đang ký, kê khai và nộp thuế là nghĩa vụ mà 
đối tượng nộp thuế phải biết để thực hiện, do vậy, nếu họ có hành vi tác 
động lên đối tượng chịu thuế của sắc thuế mà không thực hiện nghĩa vụ này 
thì sẽ bị áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhất định. 
 
III. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ 
1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 
 1.1 Khái niệm: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là hoạt 
động cưỡng chế mang tính quyền lực của Nhà nước phát sinh khi có hành vi 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 
* Đặc điểm: 
 - Quyết định hành chính là cơ sở làm phát sinh trách nhiệm hành 
chính trong lĩnh vực thuế. 
 - Hành vi vi phạm hành chính là cơ sở ra quyết định xử phạt. 
 - Hành vi vi phạm này phải chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự. 
   



 

1.2. Nguyên tắc xử phạt: 
     - Nguyên tắc đảm bảo về mặt thẩm quyền: 
 + Đảm bảo đúng thẩm quyền của cơ quan và cá nhân ra quyết định xử 
phạt. 
 + Cơ quan nào phát hiện hành vi vi phạm đầu tiên thì cơ quan đó có 
quyền ra quyết định xử phạt. 
      - Đảm bảo về nguyên tắc xử phạt 
 + Một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần. 
 + Một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì mỗi hành vi sẽ bị 
xử phạt. 
 + Nhiều người thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi người đều bị xử 
phạt. 
     - Đảm bảo về thời hiệu xử phạt: 
 + Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế là hai năm kể từ 
ngày vi phạm hành chính được thực hiện, riêng hành vi trốn thuế thì thời 
hiệu xử phạt được thực hiện theo quy định tại các luật thuế và pháp lệnh về 
thuế 
 + Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản 
(trường hợp phạt đến 100 ngàn đồng thì không cần phải lập biên bản mà 
người ra quyết định phạt sẽ quyết định trực tiếp). Đối với những vụ vi phạm 
có tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày. Quá thời 
hạn trên, người có thẩm quyền xử phạt không được quyền ra quyết định xử 
phạt trừ trường hợp xử phạt trục xuất. Người có thẩm quyền nếu có lỗi trong 
việc để quas thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì tuỷ theo tính chất 
mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường. 
 + Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày kể từ ngày được giao quyết 
định xử phạt. 
 + Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt là một năm kể từ ngày ra 
quyết định xử phạt, quá thời hạn này mà quyết định đó không được thi hành 
thì không thi hành quyết định xử phạt nữa nhưng vẫn áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định. 
 
1.3. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 
     - Vi phạm quy định về đăng ký thuế, kê khai thuế, lập, nộp, quyết toán 
thuế; 



 

   - Vi phạm quy định về thu, nộp tiền thuế, tiền phạt; 
   - Vi phạm quy định về kiểm tra, thanh tra về thuế; 

- Các hành vi trốn thuế. 
 
1.4. Hình thức xử phạt: 

Đối vời mỗi hành vi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm 
phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 
 - Cảnh cáo; 
 - Phạt tiền. 

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có 
thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện được 
sử dụng để vi phạm hành chính. 

 
1.5. Thẩm quyền và xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

* Thẩm quyền của tổ chức: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Hiện nay có 3 cơ quan có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đó là: 
 - Cơ quan thuế các cấp được quyền xử phạt vi phạm hành chính đối 
với tất cả các sắc thuế, riêng thuế xuất khẩu – nhập khẩu, thuế giá trị gia 
tăng đối với hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu 
thì cơ quan thuế ra quyết định xử phạt khi cơ quan thuế phát hiện đầu tiên. 
 - Cơ quan Hải quan được quyền ra quyết định xử phát đối với 4 sắc 
thuế sau đây: thuế xuất khẩu – nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng 
nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, thuế thu nhập đối 
với người có thu nhập cao. 
 - Uỷ ban nhân dân phường các cấp được quyền xử phạt vi phạm hành 
chính về thuê theo để nghị của cơ quan thuế cùng cấp. 

* Thẩm quyền của các cá nhân:  
- Cơ quan thuế: 

 + Cán bộ thuế đang thi hành cộng vụ có quyền phạt đến 100.000đ. 
 + Đội trưởng đội thuế được quyền ra quyết định xử phạt đến 
200.000đ. 
 + Cục trưởng Chi cục thuế có quyền phạt đến 10.000.000đ, tịch thu 
tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 
 + Cục trưởng Cục thuế được quyền ra quyết định xử phạt đến 
100.000.000đ, tịch thu tang vật phương tiện phạm tội. 



 

- Cơ quan Hải quan 
 + Đội trưởng đội nghiệp cụ thuộc Chi cục Hải quan có quyền phạt tiền 
đến 500.000đ 
 + Chi cục trưởng Chi cục Hải quan được quyền phạt đến 10.000.000đ, 
tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính đến 
20.000.000đ. 
 + Cục trưởng Cục Hải quan được quyền phạt đến 20.000.000đ, tịch 
thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính. 
 + Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan 
có quyền phạt đến 100.000.000đ. 

- Uỷ ban nhân dân: 
 + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Xã được quyền xử phạt đến 500.000đ 
 + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện được quyền xử phạt đến 
20.000.000đ. 
 + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh được quyền ra quyết định xử phạt 
đến 100.000.000đ 
 
2. Truy cứu trách nhiệm hình sự 
2.1. Phạm vi áp dụng: 
 Chủ thể áp dụng hình thức xử phạt này chỉ là cá nhân và hành vi đã 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 
2.2. Mức xử phạt: 
 - Cá nhân có hành vi trốn thuế từ 50.000.000đ trở lên. 
 - Cá nhân có hành vi trốn thuế từ dưới 50.000.000đ nhưng vẫn tái 
phạm. Tái phạm là đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục trốn 
thuế hoặc phạm các tôi về kinh tế mà chưa được xoá án. 
 - Mức án cao nhất được quy định tại điều 161 Bộ luật hình sự là 7 
năm tù giam. 
IV. HỆ THỐNG THUẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY. 
1. Các sắc thuế của Việt nam hiện nay: 

  - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
  - Luật thuế giá trị gia tăng 
  - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
  - Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 
  - Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 


